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Đáp án  

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 (1 điểm) 

Câu 1: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản nào? Vì sao? 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại dấu hiệu nhận biết các thể loại 

Lời giải chi tiết: 

 Văn bản nghị luận: 

+Vì bàn về một vấn đề cụ thể 

+Vì dùng ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục người đọc 

Câu 2 (1 điểm) 

Câu 2: Câu: “Thậm chí con cái chúng ta cũng có hành trình riêng của chúng và 

cái gọi là sự kiểm soát của cha đối với con cái thật ra chỉ là ảo tưởng” thuộc 

yếu tố nào của văn bản nghị luận? Nhằm mục đích gì? 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ câu văn 

Nhớ lại các yếu tố của văn bản nghị luận 

Lời giải chi tiết: 

Là lí lẽ, nhằm làm sáng tỏ luận đề: không ai có thể kiểm soát được người khác 

Câu 3 (1 điểm) 
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Câu 3: Câu: “Đây không phải là một sai lầm mà còn là sự phí phạm cuộc sống 

quý giá mà ta được ban tặng” nhằm thuyết phục người đọc thực hiện điều gì? 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ câu văn 

Lời giải chi tiết: 

Thuyết phục người đọc: Để người khác được là chính họ 

Câu 4 (1.5 điểm) 

Câu 4: Em có đồng ý với nhận định của tác giả: “Để được bình yên, chúng ta 

phải tôn trọng sự chọn lựa của người khác và chỉ quan tâm đến những điều 

trong cuộc sống của riêng mình” không? Vì sao? 

 Phương pháp giải: 

Đưa ra quan điểm của bản thân và lí giải hợp lí 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: câu trên chứa đựng 2 vế, cần phải nghiên cứu kĩ vế thứ 2 (bởi con người 

đặt trong mối quan hệ thân sơ, không thể bỏ qua tất cả, chỉ sống cho riêng mình 

và có lúc mình rất cần sự trợ giúp của người thân và bạn bè 

Câu 5 (1.5 điểm) 

Câu 5: Tác giả bàn về vấn đề gì trong đoạn văn bản sau đây? Em có đồng ý với 

nhận định của tác giả không? Vì sao? 

Chúng ta có thể lớn lên trong môi trường mà ở đó, cha mẹ chúng ta thường chỉ 

trích bạn bè, người thân hay hàng xóm chỉ vì sự khác biệt trong quan điểm hay 

hành động. Bị ám ảnh bởi việc quan sát hành vi của bạn bè, người thân hay 

thậm chí là của một người hoàn toàn xa lạ và khao khát thay đổi hoặc kiểm soát 

được những hành vi ấy là một chất xúc tác cực mạnh dẫn đến rối loạn trong tư 

duy của chúng ta.   

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn văn 

Đưa ra quan điểm của bản thân và lí giải hợp lí 
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 Lời giải chi tiết: 

- Bàn về vấn đề: môi trường sống và nhân cách con người 

- Quan điểm của tác giả: môi trường sống sẽ chi phối, tác động sâu sắc đến nhân 

cách con người 

- HS tự lựa chọn và phân tích rõ quan điểm cá nhân (căn cứ vào thực tế, vào ví 

dụ cụ thể mà mình đã trải qua, chứng kiến) 

II. VIẾT (4đ) 

Câu 1 (1 điểm) 

Câu 1: Cho 3 mô hình sau đây thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân với bạn bè, 

em hãy 

a. Đặt tên cho từng mô hình 

b. Em lựa chọn mô hình nào, mối quan hệ nào? Nêu 2 lí do 

 Phương pháp giải: 

a. Quan sát kĩ các mô hình và đặt tên 

b. HS đưa ra ý kiến của bản thân 

Lời giải chi tiết:  

a. HS tự đặt tên theo ý kiến cá nhân (gợi ý: 1. Phụ thuộc; 2. Chi phối; 3. Độc 

lập) 

b. Lựa chọn mô hình, mối quan hệ mà mình cho là các bên được phát triển độc 

lập và có tương hỗ nhau khi cần thiết; nêu 2 lí do: cần phải hướng đến sự phát 

triển của 2 đối tượng trong mối quan hệ đó 

Câu 2 (3 điểm) 

Viết bài luận thể hiện suy nghĩ của em về mối quan hệ cá nhân với bạn bè mà 

em đã lựa chọn ở câu hỏi số 1 (từ 1,5 đến 2 trang giấy) 

 Phương pháp giải: 

Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Viết bài luận thể hiện suy nghĩ của em về mối quan hệ cá nhân với bạn bè mà 
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em đã lựa chọn ở câu hỏi số 1 (từ 1,5 đến 2 trang giấy) 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,25 - Nêu luận đề: mối quan hệ cá nhân với bạn bè 

- Sự lựa chọn của cá nhân: mối quan hệ cá nhân với 

bạn bè theo hướng cụ thể… 

Thân bài 2,0 Gồm các ý chính (từ 3 luận điểm trở lên) 

- Nêu ngắn gọn cách hiểu về mối quan hệ cá nhân 

với bạn bè và một số biểu hiện tiêu biểu (có ví dụ) 

- Lựa chọn của cá nhân: 1.Phụ thuộc/2. Chi 

phối/3.Độc lập 

+Phân tích biểu hiện của mối quan hệ đã lựa chọn 

+Phân tích ưu điểm và hạn chế 

+ Lí giải sự phù hợp với cá nhân mình 

- Ý kiến cá nhân: vai trò tình bạn đối với mỗi người 

và bản thân mình 

Lưu ý: dùng các yếu tố biểu cảm 

Kết bài 0,25 -  Khẳng định ý kiến cá nhân về mối quan hệ với 

bạn bè 

- Rút ra nhận thức, hành động của cá nhân… 

Yêu cầu khác 0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (nghị luận) 

- Phân tích, suy luận logic, phù hợp với văn hóa 

dân tộc,…  

- Tránh áp đặt cứng nhắc, cực đoan 
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